
1

Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Quế Sơn và 

Hội Cựu Thanh niên xung phong huyện Quế Sơn; 

địa chỉ: xã Quế Sơn

1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

2

Hội Đông y huyện Quế Sơn; địa chỉ: xã Quế Sơn 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

3

Hội Người mù huyện Quế Sơn; địa chỉ: xã Quế Sơn 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

4

Điểm Trường MG Đông Phú điểm Tam Hòa 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

5

Điểm trường TH Tam Hòa, điểm Tam Hòa1 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

6

Điểm  trường  MG  Đông  Phú,  điểm  Thuận An 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

7

Trường mẫu giáo thôn Châu Sơn 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

8

Trường mẫu giáo thôn Châu Sơn 3 cũ 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

9

Trường mẫu giáo cũ thôn Thắng Đông 2 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

10

Trường mẫu giáo Thắng Tây 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

11

Đất trường mẫu giáo cũ thôn Thắng Trà 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

12

Nhà quản lý Hồ An Long 1 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

13

Nhà quản lý Hồ An Long 2 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

14

Điểm trường TH Tam Hòa, điểm Tam Hòa 2 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

15

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân Quế Sơn

(cũ)

1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

16

Tường Mẫu giáo Thôn Hòa Mỹ Tây, Thôn Hòa Mỹ 1

UBND xã Xuân Phú
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

17

Trường Tiểu học Hòa Mỹ Đông, Thôn Hòa Mỹ 1

UBND xã Xuân Phú
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

18

Trụ sở  làm việc  Trạm Kiểm  dịch thực  vật (của 

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

bàn giao), Thôn Câu Lâu Tây

1 UBND xã Nam Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

19

Chi  Cục  thuế Duy Xuyên cũ (số 230 Điện Biên  

Phủ,  TT  Nam  Phước),  Thôn  Long Xuyên 1 UBND xã Nam Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

20

Trụ sở làm việc của Đội thuế Duy Thành - Duy 

Vinh, Thôn Hà Mỹ, xã Nam Phước 1 UBND xã Nam Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

21

Trường THPT Nguyễn Khuyến (cũ), đường Quốc lộ 

1A (cũ), Điện Phương, Điện Bàn 1 UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

22

Trường  Mầm  non  Vĩnh  Điện  (Mẫu  giáo Hoa 

Phượng), Khối 3, Vĩnh Điện, Điện Bàn 1 UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

23

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam  

(Cơ  sở  2),  Quốc  lộ  1A  (cũ),  Điện Phương, Điện 

Bàn

1 UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

24

Trạm Kiểm lâm thị xã Điện Bàn (cũ), 166 Trần 

Nhân Tông, Vĩnh Điện

1

UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 

08/04/2026 của UBND thành phố

PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CƠ SỞ NHÀ, ĐẤT; CÁC KHU ĐẤT GIAO TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

(Kèm theo Thông báo số          /TB-TTPTQĐ ngày        /      /2026 của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng)

STT

THÔNG TIN VỀ NHÀ, ĐẤT

Cơ quan, đơn vị đang 

quản lý, sử dụng
Ghi chú

Địa chỉ nhà đất

Số lượng
Đơn vị giao quản lý, khai thác 

theo quy định



25

Cơ  sở  2:  Trường  MG  Hoa  Mai  -  điểm trường 

thôn Phú Gia 1, thôn Phú Gia 1, xã Quế Phước

1

UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

26

Cơ  sở  4:  Trường  MG  Hoa  Mai  -  điểm trường 

thôn Khánh Bình, thôn Khánh Bình, xã Quế Phước

1

UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

27

Cơ sở 2: Trường MG Phượng Hồng - điểm trường 

thôn Tứ Nhũ, thôn Tứ Nhũ, xã Quế Phước

1

UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

28

Cơ sở 7: Trường MG Phượng Hồng - điểm trường 

thôn Xuân Hòa; địa chỉ: thôn Xuân

Hòa, xã Quế Phước

1 UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

29

Trạm  Bảo  vệ  Thực  vật,  Thôn  Hòa  Thạch, xã 

Hà Nha

1

UBND xã  Hà Nha
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

30

Trạm Thú y, Thôn Phú Hương, xã Hà Nha 1

UBND xã  Hà Nha
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

31

Trạm  Kiểm  lâm  Lam  Phụng  (cũ),  Thôn Lam 

Phụng, xã Hà Nha

1

UBND xã  Hà Nha
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

32

Trụ  sở  làm  việc  cũ  của  Đội  thuế  liên  xã vùng 

A, Thôn Tam Hoà, xã Hà Nha

1

UBND xã  Hà Nha
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

33

Cơ  sở  3  Trường TH  Ngô  Mây,  thôn  Long 

Thành, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng 1 UBND xã Tam Xuân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

34

Trường  Mẫu  giáo  Hoạ  My  (Điểm  trường lẻ), 

Thôn 6 xã Phước Năng

1

UBND xã Phước Năng
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

35

Trường Mẫu giáo liên xã  Năng Mỹ (Điểm trường 

lẻ), Thôn 9, xã Phước Năng

1

UBND xã Phước Năng
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

36

Trường Mẫu giáo liên xã  Năng Mỹ (Điểm trường 

lẻ), Thôn 2, xã Phước Năng

1

UBND xã Phước Năng
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

37

Trụ  sở  làm  việc  UBND  xã  Tam  Vinh, huyện 

Phú Ninh (cũ)

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

38

Trụ sở HĐND - UBND, UBMTTQVN xã

Tam Thái, huyện Phú Ninh (cũ) 1 UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

39

Nhà Công vụ (nhà làm việc Cu Ba cũ), tại Thôn 

Ngã 3, xã Đông Giang 1

Văn phòng 

HĐND&UBND xã

Đông Giang

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

40

Trung  tâm  CUDVSNC   xã   Đông  Giang (Phòng  

giáo  dục  và  Đào  tạo  huyện  cũ), Thôn Ngã 3, xã 

Đông Giang

1
Trung tâm CUDVSNC xã 

Đông Giang

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

41

UBND   xã   Đông   Giang   (Phòng   Nông nghiệp 

và Môi trường huyện cũ), Thôn Ngã

3, xã Đông Giang

1 UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

42

UBND xã  Đông Giang (Phòng VH,KH  và TT 

huyện Đông Giang cũ), Thôn Ngã 3, xã Đông Giang 1 UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

43

Trụ  sở cơ  quan Đảng ủy,  HĐND,  UBND xã Tà 

Lu cũ, Thôn Aréh Đhrồng, xã Đông

Giang

1 UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

44

Trụ  sở  UBMTTQVN  và  các  hội  đoàn  thể xã  

xã  Tà  Lu  cũ  ,  Thôn  Aréh  Đhrồng,  xã Đông 

Giang

1 UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

45

Trụ  sở  UBMTTQVN  và  các  hội  đoàn  thể xã Za 

Hung cũ

1

UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

46

UBND  xã  Đông  Giang  (UBND  xã  Arooi cũ) 1

UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

47

UBND xã Đông Giang (Trung tâm kỹ thuật nông 

nghiệp huyện Đông Giang cũ) 1 UBND xã Đông Giang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

48

Trường MG Hoa Phong Lan phân hiệu thôn Nhứt 

Đông 1 UBND xã Việt An
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

49

Trường  MG  Sơn  Ca  phân  hiệu  thôn  Phú Cốc 

Đông 1 UBND xã Việt An
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

50

Trường  MG  Sơn  Ca  phân  hiệu  thôn  Hóa Trung

1 UBND xã Việt An
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

51

Trụ sở Đội Thuế Phước Hoà - Hoà Hương, Đường 

Ngô Chân Lưu, P.An Xuân (cũ) 1 UBND phường Tam Kỳ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 

08/04/2026 của UBND thành phố



52

Trụ sở các  Hội  xã  hội  phường Phước  Hoà (cũ), 

Số 112 Phan Đình Phùng

1

UBND phường Tam Kỳ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

53

Trụ sở làm việc phòng TNMT cũ 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

54

Trụ sở làm việc TTKT Nông nghiệp huyện, Thôn 

Tiên Bình, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

55

Trường Tiểu học Tiên Mỹ thôn 1 cũ, Thôn Tiên Phú 

Tây, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

56

Trường Mẫu giáo Tiên Mỹ thôn 8 cũ, Thôn Trà Lai, 

xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

57

Điểm  trường  mầm  non  thôn  Phái  Nam, Thôn 

Bình An, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

58

Điểm  trường  mầm  non  thôn  Phái  Bắc,  xã Tiên 

Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

59

Điểm trường TH Tiên Thọ, Thôn 3, xã Tiên Phước 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

60

Điểm trường TH Tiên Thọ, thôn 1, xã  Tiên

Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

61

Điểm  trường  Mẫu  giáo  Thôn  3,  xã  Tiên Phước 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

62

Điểm trường TH Tiên Thọ Thôn 5, xã Tiên Phước 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

63

Điểm trường TH Tiên Thọ Thôn 4 xã Tiên Phước 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

64

Điểm trường MG Thôn 2 xã Tiên Phước 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

65

Trường TH Trần Ngọc Sương (thôn 9 cũ), Thôn 7 

xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

66

Trường  TH  Trần  Ngọc  Sương  Thôn  3,  xã Tiên 

Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

67

Phòng học thôn  2 cũ TH Tiên Phong, Thôn 

Phường Thuốc, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

68

Điểm  trường  lẻ  MN  Hướng  Dương  (thôn 2), 

Thôn Phường Thuốc, xã  Tiên Phước 1 UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

69

Điểm  trường  lẻ  MN  Hướng  Dương  (thôn 4), 

Thôn Tài Đa, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

70

Điểm trường thôn An Tây 2, Thôn An Tây, xã Tiên 

Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

71

Điểm trường thôn 1 Tiểu  học  Tiên  Lộc  (2 phòng 

học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

72

Điểm trường thôn 4 Tiểu  học  Tiên  Lộc  (2 phòng 

học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

73

Điểm trường thôn 3 Tiểu  học  Tiên  Lộc  (2 phòng 

học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

74

Điểm trường thôn 5 Trường Tiểu học Tiên Lộc (1 

phòng học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

75

Số 20 Trần Quý Cáp, phường Bàn Thạch 1
Trung tâm Dịch vụ việc 

làm thành phố Đà Nẵng

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

76 Số 117 Hùng Vương, phường Tam Kỳ 1
Chi cục Quản lý tài 

nguyên nước và Thủy lợi

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

77
Lô   A2-17   Khu   E1  KCC   cầu  Cẩm  Lệ, đường 

Võ An Ninh, phường Cẩm Lệ
1

Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

78

Trạm  Kiểm  dịch  động  vật  Hòa  Phước  - Quốc  

lộ  1A,  Phường  Hòa  Xuân  (Xã  Hòa Phước cũ) 1
Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 

08/04/2026 của UBND thành phố



79

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp - Số  204  

Cách  mạng  tháng  Tám,  phường Cẩm Lệ

1
Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

80

Số  107  Hoàng  Hoa  Thám,  phường  Thanh Khê 1

Phòng Công chứng số 2
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

81 01A Lê Đình Dương, phường Bàn Thạch 1
Ban Quản lý Di tích và 

Danh thắng thành phố

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

82

Trạm  Y  tế  phường  An  Xuân  (cũ),  Đường N24, 

phường Tam Kỳ

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Tam Kỳ

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

83

Phòng Dân Số, Thôn Nghĩa Phước, xã Đại Lộc 1
Trung tâm Y tế khu vực 

Tam Kỳ

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

84

Trạm Y tế xã Đại Hòa (cũ), Thôn 2, xã Đại Lộc 1
Trung tâm Y tế khu vực 

Đại Lộc

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

85

Trạm  Y  tế  Duy  Thu,  Thôn  Phú  Đa  1,  xã Thu 

Bồn

1
Trung tâm Y tế Khu vực 

Duy Xuyên

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

86

Trạm  y  tế  Duy  Nghĩa,  Thôn  Hội  Sơn,  xã Duy 

Nghĩa

1
Trung tâm Y tế Khu vực 

Duy Xuyên

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

87

Trạm  y tế  Duy Thành,  Thôn  Thi  Thại,  xã Duy 

Nghĩa

1
Trung tâm Y tế Khu vực 

Duy Xuyên

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

88

Trạm Y tế  Tam Mỹ 1 (Trạm Y tế xã  Tam Mỹ 

Đông (cũ)),  Thôn  Phú Quý 1,  xã  Tam Mỹ 1
Trung tâm Y tế Khu vực 

Núi Thành

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

89

Trạm  Y  tế  xã  Bình  Chánh,  Thôn  Tú  Trà- 

Thăng Phú

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Thăng Bình

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

90

Trạm Y tế xã Bình Định Nam, Thôn Đồng Thanh 

Sơn- xã Đồng Dương

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Thăng Bình

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

91

Trạm  Y  tế  xã  Điện  Phước  (cũ),  Xã  Điện Bàn 

Tây

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Điện Bàn

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

92

Khối  nhà  Trung  tâm  Dân  số  -  KHHGĐ huyện  

Nam  Giang  (cũ),  Thôn  Bến  Giằng, xã Bến Giằng 1
Trung tâm Y tế khu vực 

Nam Giang

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

93

Trạm Y tế xã Arooi (cũ), Thôn Tu Ngung - Abung 

xã Đông Giang

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Đông Giang

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

94

Trạm  Y  tế  xã  Kà  Dăng  (cũ),  Thôn  Bến Hiên, 

xã Bến Hiên

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Đông Giang

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

95

Điểm trạm Nông Sơn (Trạm Y tế Quế Lộc cũ), 

Thôn Lộc Trung, xã Nông Sơn

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Nông Sơn

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

96

Trạm Y tế Quế Phước (cũ), Thôn Phú Gia, xã Quế 

Phước

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Nông Sơn

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

97

Trạm  Y  tế  Quế  Ninh  (cũ),  Thôn  Khánh

Bình, xã Quế Phước

1
Trung tâm Y tế khu vực

Nông Sơn

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

98

Trạm Y tế Quế Lâm (cũ), Thôn Tứ Trung, xã Quế 

Phước

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Nông Sơn

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

99

Trạm  Y  tế  Thị  trấn  Phú  Thịnh  (cũ),  Thôn 

Thạnh Đức, xã Chiên Đàn

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Phú Ninh

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

100

Trạm Y tế Tiên  Phong cũ,  Thôn Địch  An, xã Tiên 

Phước

1
Trung tâm Y tế khu vực 

Tiên Phước

Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

101

Trường  TH  Tiểu  La,  Cơ  sở  lẻ  -  Số  440 Ngô 

Quyền

1

UBND phường An Hải
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

102

Trường   MN   Hòa   Bắc,   TDP   Nam   Mỹ, 

phường Hải Vân

1

UBND phường Hải Vân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

103

Trường  TH  Hòa  Bắc,  TDP   Nam  Yên, phường 

Hải Vân

1

UBND phường Hải Vân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

104

Trường   MN   công   lập   Hoà   Sơn,   Điểm 

trường Thôn Phú Hạ, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

105

Trường   MN   công   lập   Hoà   Sơn,   Điểm 

trường Thôn Hoà Khê, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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106

Trường   MN   công   lập   Hoà   Sơn,   Điểm 

trường Phú Thượng A, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

107

Trường   MN   công   lập   Hoà   Sơn,   Điểm 

trường Xuân Phú A, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

108

Trường  MN  xã  Hoà  Sơn,  Điểm  trường Xuân 

Phú B, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

109

Trường MN xã Hoà Sơn, Điểm trường Phú Thượng 

B, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

110

Trường TH  số 01 Hòa  Sơn, Cơ sở 2 (khu vực thôn 

Đại La), Tổ Đại La, Phường Hoà Khánh 1 UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

111

Trường TH xã Hoà Sơn, Điểm trường thôn Hoà 

Khê, xã Hoà Sơn cũ

1

UBND phường Hoà Khánh
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

112

Trường MN Hòa  Phước,  TDP  Giáng  Nam 1, P. 

Hòa Xuân

1

UBND phường Hòa Xuân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

113

Trường TH Hòa Phước 2, Giáng Nam 2, P. Hòa 

Xuân

1

UBND phường Hòa Xuân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

114

Trường MN Hòa Liên 2, TDP Tân Ninh 1

UBND phường Liên Chiểu
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

115

Trường MN Hòa Liên 2, TDP Vân Dương 1 1

UBND phường Liên Chiểu
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

116

HTX Hòa Nhơn 1, Thôn Phú Hòa 1, xã Bà Nà 1

UBND Xã Bà Nà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

117

HTX Hòa Nhơn 3, Thôn Phước Hưng Nam, 1

UBND Xã Bà Nà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

118

Trường MN Hòa Nhơn, Thôn Trước Đông 1

UBND Xã Bà Nà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

119

Đất giáo dục thôn Nam Sơn (Mầm non 2) 1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

120

Đất  giáo  dục  Thôn  Bắc  An,  xã  Hoà  Tiến 

(Mầm non 1)

1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

121

Kho  chứa  dụng  cụ  phòng  chống  thiên  tai (Đất 

trường mầm non Gò Hà cũ), Thôn Gò Hà 1 UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

122

Đất  trường  mầm  non  Hương  Lam,  Thôn Hương 

Lam

1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

123

Đất trường mầm non Phú Sơn 3, Thôn Phú Sơn 3 1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

124

Đất trường mầm non Phú Sơn 1, Thôn Phú Sơn 1 1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

125

Đất  trường mầm non  Phú Sơn Nam,  Thôn Phú 

Sơn Nam

1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

126

Đất trường mầm non Phước Sơn cũ, Thôn 5 1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

127

Đất  thôn  giáo  dục  An  Trạch  (TH  2  Hòa Tiến), 

Thôn An Trạch

1

UBND xã Hòa Tiến
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

128

Trường  MN  số  2  Hòa  Phong  (Cơ  sở  4), Thôn 

Cẩm Toại Đông, xã Hòa Vang 1 UBND xã Hòa Vang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

129

Trường   TH   Hòa  Phong   -  KV  An  Tân (Theo  

BĐ  64),  Thôn  Đông  Lâm,  xã  Hoà Vang 1 UBND xã Hòa Vang
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

130

Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn; địa chỉ: xã Quế 

Sơn

1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

131

Trường Mầm non bán công Đông Phú (Dốc Đỏ) - 

TDP Lãnh Thượng 1

1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

132

Trường Mẫu giáo Thôn Diên Lộc Bắc 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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133

Trường Mẫu giáo Thôn Lạc Sơn 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

134

Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Minh 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

135

Trụ sở cũ Trạm Khuyến nông - Khuyến lâm 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

136

Trụ sở cũ Trạm Thú Y 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

137

Trụ sở cũ Trạm Bảo vệ Thực vật 1

UBND xã Quế Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

138

Phòng  Giáo  dục  đào  tạo  (cũ),  Vĩnh  Điện, Điện 

Bàn

1

UBND phường Điện Bàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

139

Trụ sở làm việc  UBND xã  Quế  Lâm  (cũ), thôn 

Tứ Trung, xã Quế Phước

1

UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

140

Trường MG Phú Gia 2 (cũ), thôn Phú Gia 2, xã Quế 

Phước

1

UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

141

Cơ sở 1: Trường MG Phượng Hồng - điểm trường 

Thôn Dùi Chiêng, thôn Dùi Chiêng, xã Quế Phước 1 UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

142

Trường MG thôn Phú Gia 1 -(cũ), thôn Phú Gia 1, 

xã Quế Phước

1

UBND xã Quế Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

143

Trụ sở Đội thuế Tam An, Thôn  An Hòa, xã Tây Hồ 1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

144

Trụ  sở  UBND  xã  Tam  Lộc  cũ,  Thôn  Đại Quý, 

xã Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

145

Trung tâm giống nông lâm nghiệp Tam An, Thôn 

An Thiện, xã Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

146

Trạm  Y  tế  xã  Tam  Phước  (cũ)  -  Khu  đất 

Lululemon  thuê  sử  dụng  đến  nay  đã  hết thời 

hạn, Thôn Cẩm Khê, xã Tây Hồ

1 UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

147

Trường tiểu học nguyễn Huệ cơ sở 2, Thôn Tú Hội, 

xã Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

148

Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ cơ sở thôn Lộc Ninh, 

Thôn Tú Hội, xã Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

149

Nhà trẻ thôn Tú Hội, xã Tây Hồ 1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

150

Nhà  trẻ  Trường Thành,  Thôn Trường Lộc, xã Tây 

Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

151

Trường  Mẫu  giáo  Tây  Hồ  cơ  sở  8,  Thôn Tam 

An, xã Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

152

Trạm y tế cũ, Thôn Đại Quý, xã Tây Hồ 1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

153

Trường THCS Tam Lộc cũ, Thôn Đại Quý, xã Tây 

Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

154

Trường TH cũ thôn  1 Tam Lộc, Thôn Đại Quý, xã 

Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

155

Trường Mẫu giáo  thôn  Cẩm  Long,  xã  Tây Hồ 1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

156

Trường  Mẫu  giáo  thôn  1  Tam  Lộc,  Thôn Đại 

Quý, xã Tây Hồ

1

UBND xã Tây Hồ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

157

Trụ  sở  UBND  xã  Quế  Cường  (cũ),  Thôn Thạch 

Khê

1

UBND xã  Quế Sơn Trung
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

158

Cơ sở Trường Cao Đẳng Quảng Nam, 106 Trần 

Văn Dư, P.An Xuân (cũ)

1

UBND phường Tam Kỳ
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

159

Trường  Mẫu  giáo  Măng  Non  -  Cơ  sở  Trà 

Lang, Tổ dân phố Trà Lang, phường Hương Trà 1 UBND phường Hương Trà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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160

Trường Mẫu giáo thôn Đồng Nghệ (cũ), Tổ dân 

phố Đồng Phú, phường Hương Trà 1 UBND phường Hương Trà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

161

Trường  TH  Lý  Tự  Trọng,  Thôn  Bích  An, xã 

Tam Xuân, TP Đà Nẵng

1

UBND xã Tam Xuân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

162

Trường  TH  Ngô  Mây,  Thôn  Long  Thành, xã 

Tam Xuân, TP Đà Nẵng

1

UBND xã Tam Xuân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

163

Cơ sở thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân, TP  Đà Nẵng  

(đã  bàn  giao  cho  UBND  xã  Tam Xuân) 1 UBND xã Tam Xuân
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

164

Điểm trường TH thôn 3  Điểm lẻ, thôn 3 xã Lãnh 

Ngọc

1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

165

Trường mẫu  giáo  thôn  3,  Thôn  8  xã  Lãnh Ngọc 1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

166

Trường mẫu  giáo  thôn  4,  Thôn  8  xã  Lãnh Ngọc 1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

167

Trường mẫu  giáo  thôn  5,  Thôn  9  xã  Lãnh

Ngọc

1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

168

Nhà  văn  hóa  thôn  1  cũ,  Thôn  6  xã  Lãnh Ngọc 1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

169

Điểm  trường  MG  lẻ  thôn  8  cũ  MG  Tiên Lãnh, 

Thôn 14 xã Lãnh Ngọc

1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

170

Điểm trường MG  lẻ thôn 9 cũ, Thôn 15 xã Lãnh 

Ngọc

1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

171

Điểm  trường  MG  thôn  1  cũ,  Thôn  11  xã Lãnh 

Ngọc

1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

172

Nhà  làm  việc  UBMT  xã  Tiên  Lãnh  cũ, Thôn 13 

xã Lãnh Ngọc

1

UBND xã Lãnh Ngọc
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

173

Cơ sở tại Trường MG Hà Lam cũ (Khu phố 2, tổ 4 

cũ), đường Nguyễn Thuật (thửa 356

TBĐ 29)

1 UBND xã Thăng Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

174

Cơ sở tại Trường MG Hà Lam cũ (Khu phố 8, tổ 11 

cũ), (thửa 485 TBĐ 03) 1 UBND xã Thăng Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

175

Cơ sở tại Trường MG Hà Lam cũ (Khu phố 8, tổ 12 

cũ), (thửa 387 TBĐ 06) 1 UBND xã Thăng Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

176

Trụ  sở  làm  việc  cũ,  đội  thuế  Tiên  Thọ- Tiên 

Lập- Tiên Lộc- Tiên Mỹ- Tiên Phong, Thôn 3, xã  

Tiên Phước

1 UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

177

Trạm kiểm lâm cũ, Thôn 3, xã Tiên Phước 1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

178

Điểm  trường lẻ  (thôn  4  cũ)  MG  Tiên  Mỹ, Thôn 

Tiên Phú Đông, xã Tiên Phước 1 UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

179

Điểm  trường lẻ  (thôn  5  cũ)  MG  Tiên  Mỹ, Thôn 

Mỹ Thượng Đông, xã  Tiên Phước 1 UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

180

Điểm trường TH Tiên mỹ (thôn 3 cũ), Thôn Tiên 

Phú Đông, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

181

Điểm  trường  MG  Tiên  Mỹ  (thôn  6  cũ), Thôn 

Mỹ Thượng Tây, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

182

Điểm trường Cơ sở 4 (thôn Hữu Lâm) TH Kim 

Đồng, Thôn Hữu Lâm, xã Tiên Phước 1 UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

183

Điểm trường thôn 8 (Thôn 10 cũ)  TH Tiên Thọ, 

Thôn 8, xã Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

184

Điểm trường thôn 3 (Văn phòng cũ), Thôn 3, xã 

Tiên Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

185

Điểm  trường  lẻ  (  thôn  6  cũ),  Thôn  5,  xã Tiên 

Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

186

Điểm  trường  lẻ  (thôn  8  cũ),  Thôn  6,  xã Tiên 

Phước

1

UBND xã Tiên Phước
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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187

Trường TH Bế Văn  Đàn củ - điểm trường thôn 1, 

Thôn Tak Kót, xã Trà Liên 1 UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

188

Trường TH Bế Văn  Đàn củ - điểm trường thôn 5, 

Thôn Tak Ngưi, xã Trà Liên 1 UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

189 Điểm trường MG Hương Sen thôn 1 1 UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

190

Trường Mẫu giáo Hương Trà - điểm trường thôn 2 -  

 xã Trà Nú (cũ) 1 UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

191

Trường MG Hương Sen - điểm trường tổ 2 thôn 1 1

UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

192

Trường MG Hương Sen - điểm trường tổ 3 thôn 1 1

UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

193

Trường MG Hương Sen - điểm trường nhà trẻ( tổ 2, 

thôn 2)

1

UBND xã Trà Liên
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

194

Cơ sở 3 (thôn Phú Hòa, xã Tam Sơn, huyện Núi 

Thành)

1

UBND xã Đức Phú
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

195

Đất Trường Tiểu học Tiên An (Thôn 4) 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

196

Đất  Trường  Tiểu  học  Tiên  An  (Phân  hiệu thôn 

2)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

197

Đất Trường Mẫu giáo Tiên An (Cơ sở thôn 3) 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

198

Đất  Trường  Tiểu  học  Tiên  An  (Phân  hiệu thôn 

1)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

199

Đất  trường  mẫu  giáo  Tiên  Cảnh  Thôn  3 Tiên 

Cảnh

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

200

Trường Mẫu giáo thôn 4 - Tiên Cảnh 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

201

Trường Mẫu giáo thôn 5 Tiên Cảnh 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

202

Trường  Mẫu  giáo  thôn  1  Tiên  Cảnh  (01 phòng 

học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

203

Trường TH Mính  Viên  Thôn  6 Tiên  Cảnh (phòng 

học và nhà vệ sinh)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

204

Trường TH Mính Viên Thôn 7B Tiên Cảnh (phòng 

học và nhà vệ sinh)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

205

Trường  Tiểu  học  Tiên  Cảnh  số  1  (Phân hiệu 

thôn 3)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

206

Trường  Mẫu  giáo  thôn  1  Tiên  Lộc  (01 phòng 

học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

207

Trường  Mẫu  giáo  thôn  5  Tiên  Lộc  (01 phòng 

học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

208

Điểm trường thôn 4 Trường Tiểu học Tiên Lộc (1 

phòng học)

1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

209

Đất Trường mẫu giáo Tiên Lập - Cơ sở 2 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

210

Đất Trường tiểu học Tiên Lập - Cơ sở thôn 3 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

211

Đất nhà thú y cũ - Tiên Lập 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

212

Đất Trạm Y tế xã Tiên Lập 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

213

Trường Mẫu giáo Tiên Lập Trường Thôn 5 cũ 1

UBND xã Thạnh Bình
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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Đất Điểm trường lẻ MG Tiên Cẩm

1 UBND xã Sơn Cẩm Hà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

215

Đất Điểm trường lẻ MG Tiên Cẩm

1 UBND xã Sơn Cẩm Hà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

216

Đất Điểm trường thôn 4 MG Tiên Sơn

1 UBND xã Sơn Cẩm Hà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

217

Đất Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (Điểm lẻ)

1 UBND xã Sơn Cẩm Hà
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

218

Trụ  sở  Trung  tâm  Kỹ  thuật  Nông  nghiệp huyện 

Phú Ninh (cũ)

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

219

Trụ     sở     làm     việc     HĐND     -UBND- 

UBMTTQVN  Thị  Trấn  Phú  Thịnh  (cũ), huyện 

Phú Ninh (Cũ)

1 UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

220

Trung  tâm  HTX  2  cũ  của  Thị  trấn  Phú Thịnh, 

huyện Phú Ninh

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

221

Trường  tiểu  học  Kim  Đồng  (Cơ  sở  Hoà Bình) 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

222

Trạm  y  tế  (cũ),  xã  Tam  Thái  huyện  Phú Ninh 

trước đây

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

223

Trường  tiểu  học  Kim  Đồng  (Cơ  sở  Xuân Phú) 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

224

Trụ sở đội thuế Tam Thái (Cũ) huyện Phú Ninh 

trước đây

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

225

Trường  mẫu  giáo  Anh  Đào  (Thôn  Trường Mỹ) 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

226

Trụ    sở    làm    việc    HĐND    -    UBND, 

UBMTTQVN xã Tam Đàn

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

227

Trung tâm giống Nông - Lâm nghiệp Quảng Nam 

tại xã Tam Đàn

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

228

Trạm y tế xã Tam Đàn 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

229

Trung tâm mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

230

Nhà trẻ đội 3 được tiếp quản của HTX 1 Tam Đàn 

trước đây

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

231

Nhà đội 5 HTX Tam Đàn  1 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

232

Lớp mẫu giáo thôn Phú Mỹ cũ 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

233

Trụ sở đội Thuế xã Tam Đàn Trước đây chuyển giao 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

234

Lớp mẫu giáo thôn Phú Mỹ xã Tam Đàn Trước đây 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

235

Trường TH Đinh Tiên Hoàng cơ sở 2 thôn Xuân 

Trung xã Tam Đàn Trước đây 1 UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

236

Nhà mẫu giáo đội 11 HTX Tam An 3 trước đây 

Xuân Định

1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

237

Lớp mẫu giáo thôn Đàn Trung 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

238

Nhà trẻ đội 10 HTX Tam Đàn 1 cũ 1

UBND xã Chiên Đàn
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

239

Đất  Trụ  sở  Trung  tâm  KTNN  cũ  (thị  trấn Trà 

My) 1 UBND xã Trà My
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

240

Phòng Tư pháp cũ

1 UBND xã Trà My
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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Trụ sở Trung tâm dân số

1 UBND xã Trà My
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

242

Cơ  sở  2  Tổ  Mậu  Cà  -  Trường  Mầm  non Vàng 

Anh 1 UBND xã Trà My
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

243

Cơ sở 2: Điểm trường thôn 3 (ĐP3)-Trường Tiểu 

học Lê Văn Tám 1 UBND xã Trà My
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

244

Số 05 Ngô Chân Lưu, phường Hòa Khánh 1

Hội người mù
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

245

Số 17 Bình Thái 1, phường Cẩm Lệ 1

Hội người mù
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

246

Số 12 Thanh Huy 3, phường Thanh Khê 1

Hội người mù
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

247

Thôn Túy Loan Đông 2, xã Hòa Vang 1

Hội người mù
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố

248

Tổ 53 phường Hòa Hải, phường Ngũ Hành Sơn 1

Hội người mù
Trung tâm Phát triển quỹ đất 

thành phố
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